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A. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:
I. Đọc - hiểu:
1. Chủ đề
Bài 6. Chân dung cuộc sống.
Bài 7. Tin yêu và ước vọng.
2. Yêu cầu kiến thức: 
a. Văn bản:
[bookmark: _Hlk159268165]- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể   của tác phẩm văn học, cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.
[bookmark: _Hlk159268119]- Nhận biết được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc, tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- Hiểu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.
- Hiểu và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
- Hiểu và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.
- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Nêu được việc làm, hành động thể hiện bài học rút ra từ văn bản
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
b. THTV
-  Nhận biết được trợ từ, thán từ, biện pháp tu từ, dấu câu và biện pháp tu từ đã học
- Hiểu được chức năng của trợ từ, thán từ. Và tác dụng của các biện pháp tu từ
c. Viết:
- Hiểu và biết cách viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện ngắn.
- Biết cách viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do
II. Viết: 
[bookmark: _Hlk88693179]1. Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
[bookmark: _Hlk159270338]2. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.
B. CẤU TRÚC ĐỀ
- 100% tự luận   
C. BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
KHÔNG CÓ GÌ TỰ ĐẾN ĐÂU CON
Không có gì tự đến đâu con
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu trải một nắng hai sương.
Không có gì tự đến, dẫu bình thường
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi.
Có roi vọt khi con hư và có lỗi
Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với nuông chiều!
Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu…
Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng,
Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
Nhớ nghe con!
(Trích Không có gì tự đến đâu con – Nguyễn Đăng Tấn)
Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Em hiểu như thế nào về câu thơ: Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn thơ.
Câu 4. Em hiểu thế nào về nội dung của các dòng thơ sau: 
Trời xanh đấy nhưng chẳng bao giờ lặng
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
Câu 5. Theo văn bản, để quả ngọt, hoa thơm, mùa bội thu thì phải trải qua quá trình như thế nào?
Câu 6. Em có cảm nhận gì về nỗi lòng của cha mẹ được gửi gắm qua đoạn thơ?
Câu 7. Từ lời khuyên đối với con trong văn bản trên, em nhận thức được điều gì?
Câu 8. Em hãy nhận xét về tình cảm của cha mẹ dành cho con trong bài thơ trên.
Bài 2: Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu:
	Đoạn đường mòn nhớ bước chân bé nhỏ,
Cánh cửa nhà mình vẫn đang bỏ ngỏ.
Nếu mệt mỏi quá, thì về…

Nếu ngoài kia toàn thất vọng tràn trề
Và những nỗi buồn lê thê không đếm nổi...
Đừng cố ép nài đưa chân rong ruổi,
Chẳng đâu bằng nhà mình.

Ba không có gì ngoài hai tiếng “gia đình”
Cứ vậy một mình nuôi con khôn lớn,
Hãy để cái ôm già làm dịu đi đau đớn
Con ba chịu khổ đủ rồi...

	Ba có gia tài chỉ mỗi con thôi
Đừng để người đời làm con rơi nước mắt.
Lại đây nào, con bé ngốc
Bé thế này, sao họ nỡ đành tâm...

…

Con gái của ba, dù ai đó chẳng cần,
Dù cuộc sống bao lần dìm con xuống đáy...
Hãy nhớ rằng có ba nâng con dậy,
Về nhà, đi con!
(Về nhà, đi con!, Du Phong, 
Trích "Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau"
- NXB Văn học 2019)


Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì, cho biết nhân vật trữ tình trong bài thơ?
Câu 2. Ghi lại những lời nhắn nhủ của người cha với cô con gái trong bài thơ?
Câu 3. Em có đồng ý với suy tư của tác giả trong câu thơ: Chẳng đâu bằng nhà mình.
Câu 4. Xác định và nêu tác dụng phép tu từ so sánh trong câu thơ sau: 
Ba có gia tài chỉ mỗi con thôi
Đừng để người đời làm con rơi nước mắt 
Câu 5. Những bài học cuộc sống em rút ra qua văn bản trên là gì? 
Bài 3: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi

Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim
Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ

Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào
Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
	Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo
Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ

Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ

Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình
Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
	      (Trích Cây xấu hổ - Anh Ngọc)



Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của bài thơ ?
Câu 2. Biệp pháp tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong bài thơ? Tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 3. Hình tượng người lính trong Cây xấu hổ gợi cho em suy nghĩ gì? Hãy kể tên một bài thơ khác cùng viết về người lính và nêu điểm chung của hai bài thơ ấy?
Câu 4. Câu thơ: Giữa một vùng lửa cháy bom rơi được lặp lại hai lần, có ý nghĩa gì? Chỉ ra dụng ý của sự đối lập giữa hình ảnh trong câu thơ trên và hình ảnh hoa xấu hổ. Nêu chủ đề của bài thơ.
Câu 5. Đọc xong bài thơ, em có suy nghĩ gì về cây xấu hổ và đời sống của con người hiện đại.
Bài 4: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
GHÉT CÁI RĂNG KHỂNH
                                                                                                           Nguyễn Ngọc Thuần
Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: "Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng răng mòn đều.”
Một hôm bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Đơn giản thôi. Khi cười khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Không ai cả nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi!
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất!
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lẽ con phải tự hào về nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt.
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa khi trợn mắt mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau bạn sẽ nhớ bí mật đó. Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa ở một khu làng nọ có một đứa trẻ luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không tại vì nó có một cái răng khểnh!
(Trích "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ, tr.18-20)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? Điểm nhìn trần thuật được đặt ở nhân vật nào? Nêu tác dụng của ngôi kể
Câu 2. Xác định chủ đề của truyện?
Câu 3. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện được khắc họa ở những phương diện nào (hoàn cảnh, hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ,…)? Qua đó em có đánh giá, nhận xét gì về nhân vật?
Câu 4. Câu chuyện đã gửi gắm đến người đọc những thông điệp ý nghĩa nào?
Câu 5.Trong câu chuyện trên người bố nói: Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Em có đồng ý không? Tại sao?
Bài 5: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em thích.

Ban giám hiệu xác nhận		       TT/NTCM duyệt	                 Giáo viên lập



									        Nguyễn Thị Mai Hương



               

